
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12, Liền kề 12 (LK12-VT12), Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH T-BLUE VIỆT NAM

0109587682

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(Trừ Sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2013

2. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Trừ Sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b).

2220

4. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

5. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

6. Đúc sắt, thép 2431

7. Đúc kim loại màu 2432

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất các loại van gang và chi tiết của van; Sản 
xuất các mặt hàng ống gang cầu, phụ kiện cho ngành cấp thoát 
nước và các phụ tùng trong ngành cấp thoát nước

2592

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ tái chế phế thải kim loại, luyện kim đúc, xi mạ điện

2599

11. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp đồng hồ đo nước, phụ kiện, ống 
nước, khớp nối, van, vòi và các sản phẩm, máy móc, thiết bị 
liên quan đến nước.

2813

12. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH T-BLUE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T-BLUE VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: T-BLUE VINA CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02499999368
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ CÔNG 
LỰC

Tổ 3 Khu Chiến 
Thắng, Thị Trấn 
Xuân Mai, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.500.000.000 70,000 040089000336

2TRẦN VĂN 
NAM 

Thôn 8, Xã Tân Sơn, 
Huyện Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 C8486274

15. Sửa chữa thiết bị khác 3319

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ mua bán vàng miếng)

4662

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

4663

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mở hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dung đi săn hoặc thể thao và 
tiên khí)

4669

26. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690(Chính)

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ đòi nợ; không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C8486274
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12, Liền kề 12, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN NAM Nam

24/04/1989 Kinh Việt Nam

05/11/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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